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30 Cây Lan Mới 2014-2016 
 

 

Khoa học gia Leonid Averyanov vừa gửi đến chúng tôi tài liệu Taiwania số 61(4): 319-354,  

phát hành vào ngày 14-11-2016, nói về việc ông và các cộng sự viên: Nông Văn Duy, Nguyễn 

Sinh Khang, Tatiana V. Maisak, Nguyễn Văn Cảnh, Phan Quang Thịnh, Nguyễn Phi Tâm, 

Nguyễn Thiện Tịch và Trương Bá Vương đã tìm thấy 30 cây lan sau đây trong ba năm 2014,  

2015 và 2016. 

Tài liệu quý giá này cũng cho biết thêm rằng hoa lan Việt Nam rất phong phú, theo những cuộc 

kiểm kê từ trước đến nay đã tìm thấy như sau: 

 441 giống do Gagnepain và Guillaumin vào năm 1934. 

 718 giống do Gunnar Seidenfaden và Leonid Averyanov năm1992-1994. 

 897 giống do Leonid Averyanov và Averyanova năm 2003-2005. 

 1005 giống do Leonid Aveyanov và các công sự viên năm 2009. 

Gần đây trong các cuộc khảo sát chung với các cộng sự viên ngoại quốc và Việt Nam, con số 

mới nhất là 1020 giống (Species) với 172 loài (Genius).  

Con số này hơi khác biệt với bản kiểm kê trong Lan Rừng VN từ A-Z vì có nhiều cây chúng tôi 

chưa tìm thấy tài liệu.  

30 cây lan này gồm có cây Grammatophyllum speciosum và 29 cây lan khác.  Trong số này có  

8 cây hoàn toàn mới với khoa học thế giới như: Bidupia khangii, Bulbophyllum striatum, Bulb. 

tipula, Cleisostoma dorsisacculatum, Cym. repens, Den. congianum, Flickingeria xanthocheila, 

Podochilus rotundipelata, và 3 cây có biệt dạng mới: Phreatia densiflora var. vietnamensis, 

Phreatia formosana var. continentalis và cây Bulb. bicolor var. funinengense. 

 

NHỮNG CÂY CHƯA CÓ TRONG DANH MỤC HOA LAN THẾ GIỚI.  

 

1. Bidoupia khangii  Aver. sp. nov 

Mô tả:  Địa lan lá dài 1.5-3.5 phân, rộng 4-

5 phân.  Chùm hoa cao 6-10 phân, hoa mọc 

theo vòng trôn ốc to 0.8-1.2 phân, mầu đỏ, 

nâu, môi trắng.  Hoa nở vào tháng 6-8.  

Tên đặt để vinh danh tiến sĩ Nguyễn Sinh 

Khang.  

Nơi mọc:  Hà Giang, Tuyên Quang, Nghệ 

An, Lâm Đồng. 

 

http://www.hoalanvietnam.org/2A_es/4tz/Taiwania-16-61-319.pdf
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2.  Bulbopphyllum striatum  Aver. sp. nov 

Mô tả:  Phong lan nhỏ, giả  

hành cao 5.5 phân, lá một chiếc, 

dài 8-22 phân, rộng 1.5-3 phân, hoa 

mầu vàng cam, nở vào tháng  

11-12.  Rất giống Bulb. careyanum. 

Nơi mọc:  Đắk Lắk, Kon Tum. 

    

  

 

 

 

3. Bulbophyllum tipula  Aver. sp. nov 

Mô Tả:  Phong lan nhỏ, giả hành cao 5-7 ly, lá 1 chiếc dài  

1.6-1.8 phân, hoa đơn độc dài 4.5-5.5 phân.  Nở vào mùa Hạ.  

Nơi mọc:  Hà Giang. 

 

 

 

 

4. Cleisostoma dorsisacculatum  Aver. sp. nov 

Mô tả:  Phong lan rất hiếm, thân dài 15-25 phân. Lá mềm dài 8-12 phân.  Chùm hoa dài 15-30 

phân, hoa to 5-7 ly, nở vào tháng 10-12. 

Nơi mọc:  Lâm Đồng, Bảo Lộc. 
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5. Cymbidium repens  Aver. et Q.T. Phan sp. nov 

Mô tả:  Khác biệt với những cây Cymbididium cùng loài, 

cây này không có giả hành rõ rệt, thân mọc dài trên cây, cao 

4-7 phân. Lá mềm, dài 30-35 phân, rộng 0.8-1.2 phân. Dò 

hoa dài 15-30 phân, hoa 15-22 chiếc mọc vòng quanh to  

4-4.5 phân, nở vào tháng 7-10. 

Nơi mọc:  Phú Thọ, Hòa Bình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dendrobium congianum  Aver. 

 

 

 

Mô tả:  Phong lan rất hiếm, thân dài 7-14 phân. Lá dài 

3-6 phân, rộng 1-1.6 phân. Hoa 2-3 chiếc to 2.4-2.8 

phân, nở vào tháng 2-3. Cây này rất giống với cây 

Dendrobium vocongii do Schettler và Phạm Đức Minh 

(Schettler and Minh, 2016) có thể là một cây lai giống  

tự nhiên. 

Nơi mọc:  Lâm Đồng. 
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7. Flickingeria xanthocheila Aver. sp. nov. 

Mô tả:  Phong lan mọc ở cao 

độ 300 thước, thân dài 5-15 

phân, giả hành cao 4-5 phân, 

lá một chiếc dài 7-15 phân, 

rộng 1.5-2-5 phân.  Hoa 1-2 

chiếc nở vào tháng 5-8. Từ  

lâu cây lan này bị nhầm lẫn 

với cây Flick. fugax. 

Nơi mọc: Lạc Sơn, Hòa Bình. 

 

 

8. Podochilus rotunpedilata Aver. & Vuong sp. nov.  

   

Mô tả:  Thạch lan, mọc ở  

cao độ 1500-2000 thước,  

cao 10-15 phân, lá dài 10-12 

ly, rộng 1-2 ly.  Chùm hoa  

2-10 chiếc.  Rất giống với 

Pod. banaensis. 

Nơi mọc:  Hòn Bà Khánh 

Hòa, nở váo 2 tháng 1-6. 

 

 

9. Phreatia densiflora var. vietnamensis (Blume) Lindl Aver. 

Mô tả:  Phong lan, thân cao 

1-2.5 phân. Lá 4-8 chiếc dài 

6-18 phân.  Chùm hoa dài 

bằng lá, hoa mọc vòng 

quanh, to 2.2-2.4 ly nở vào 

tháng 3-5.  

Nơi mọc:  Hòn Bà Khánh 

Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng. 
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10. Phreatia formosana var. continentalis Rolfe ex Hemsl. Aver. sp. nov. 

 

 

 

Mô tả:  Phong lan, thân cao 1.5 phân.  Lá  

6-8 chiếc dài 8-16 phân. Hoa to 2.2-2.5 ly, nở 

vào tháng 3-8. 

Nơi mọc:  Minh Hóa, Quảng Bình, Hà Giang, 

Kon Tum. 

 

 

 

 

11. Bulbophyllum bicolor var. funingense   

 Lind 1830 Aver. 

 

Mô tả:  Phong lan nhỏ, thân bò dài.  Hoa to 1.5 phân, nở vào  

mùa Hè. 

Nơi mọc:  Điện Biên, Thanh Hóa. 

 

  

 

NHỮNG CÂY MỚI TÌM THẤY Ở VN, NHƯNG ĐÃ CÓ Ở CÁC NƯỚC KHÁC. 

 

1. Asocentrum ampullaceum  Lindley 1913 

 

Mô tả:  Phong lan nhỏ,  

hoa to 1.5-2.5, nở vào cuối 

Xuân, đầu Hạ.  

Nơi mọc:  Biên giới Việt 

Lào, chưa xác định địa 

điểm rõ rệt. 
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2. Asocentrum rubrum  Seidenf.1988 

 

 

 

Mô tả:  Phong lan nhỏ,  

hoa nở vào Xuân-Hạ. 

Nơi mọc:  Biên giới Việt 

Lào, chưa xác định rõ rệt  

địa điểm. 

 

 

 

3. Bulbopphyllum psychoon  Rchb. f. 1878  

 

 

 

Mô tả: Phong lan rất nhỏ, hoa nở từ tháng 11 

đến tháng 6. 

Nơi mọc:  Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, 

Quảng Bình. 

 

 

 

 

 

4. Bulbopphyllum subtenellum  Seidenf.1979 

 

 

 

Mô tả:  Phong lan cực nhỏ giống như Bulb. 

moniliforme, nhưng hoa nhỏ hơn và trên cánh 

đài chính chỉ có 3 đường gân thay vì 4-5 đường. 

Nơi mọc:  Hòn Bà, Khánh Hòa. 
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5. Cephanlantheropsis laciniata  Omerod 1998 

 

 

 

Mô Tả:  Địa lan rất giống với cây 

Cephanlathropsis obcordata nhưng khác biệt  

ở mầu hoa trắng và lưỡi hoa có răng nhô cao. 

Nơi mọc:  Hòn Bà, Khánh Hòa. 

 

   

 

 

 

6. Chiloschita lunifera  JJ.Sm 1905 

 

 

Mô Tả:  Phong lan không 

lá, moc ở trên cây thuộc cao 

độ 300 thước.  Hoa to 1.25 

phân, có huơng thơm, nở 

vào tháng 4-5.  

Nơi mọc:  Krông Nô, Đắk 

Lắk. 

 

  

 

7. Collabium chapaensis  Seidenf & Omerod 2001  

 

 

Mô tả:  Mọc ở sườn núi trên cao độ 1200-1800 

thước.  Hoa nở vào tháng 7-10.  Rất giống với 

Collabium formosanum. 

Nơi mọc:  Sa Pa, Lào Cai, Vân Hồ, Sơn La. 
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8. Dendrobium transparens  Wall. ex Lindl., 1830 

 

 

 

Cây này thấy ở Hà Nội, 

xuất xứ chưa rõ. 

Thường thấy tại Sơn 

La, Lai Châu.  

 

 

 

 

 

 

9. Grammatophyllum speciosum  Blume, 1825 

 

 

 

Phong lan rất hiếm, tại VN chỉ mọc ở Bãi Thơm, Phú Quốc. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Habenaria falcatopetala  Seidenf., 1977 

 

 

 

 

Mô Tả:  Địa lan cục kỳ hiếm, mọc ở sườn núi đá có mọc rêu, trên 

cao độ 1500 thước, hoa nở vào tháng 8- 9. 

Nơi mọc: Lạc Dương, Lâm Đồng. 
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11. Lecanorchis nigricans  Honda, 1931 

 

 

 

Mô tả:  Địa lan không lá, hoa nở vào tháng 6-9. 

Nơi mọc:  Tánh Linh, Bình Thuận. 

 

 

 

 

 

 

12. Gastrochilus suavis  Seidenf 1988 

 

Mô tả:  Phong lan mọc ở 

thân cây mọc ở cao độ 100 

thước bên giòng suối ẩm 

ướt và râm mát. Hoa nở vào 

tháng 3-5. 

Nơi mọc:  Minh Hóa, 

Quảng Bình, Thường Xuân, 

Thanh Hóa. 

 

 

13. Porpax grandiflora  Seidenf 1977  

 

  

Mô tả:  Phong lan, mọc ở 

cao độ 1400 thước.  Hoa nở 

vào tháng 5-6. 

Nơi mọc:  Nguyên Bình, 

Cao Bằng. 
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14. Taniophyllum javanicum  Seidenf. et Ormerod 1995 

 

 

 

Mô tả:  Phong lan mọc ở cao 

độ 1400 thước.  Hoa nở vào 

tháng 1-6. 

Nơi mọc:  Hòn Bà Khánh 

Hòa, Lâm Đồng. 

 

 

 

15. Taeniophyllum pusillum  (Willd.) Seidenf. et Ormerod. 1995 

 

 

 

Mô tả:  Phong lan nhỏ, không lá, mọc ở nơi 

râm mát trên cao độ 300-500 thước, hoa nở 

vào tháng 6-11. 

Nơi mọc:  Đắk Lắk, Khánh Hòa và Đồng Nai. 

 

 

 

 

 

 

16. Thecopus secunda   Seidenf 1984 

 

 

 

Mô tả:  Phong lan rất hiếm, hoa nở vào 

tháng 1.  Rất giống với Thescopus maingayii 

nhưng khác ở lưỡi hoa và nở vào mùa Thu. 

Nơi mọc:  Khánh Vĩnh, Khánh Hòa. 

  

 

 

 



Hội Hoa Lan Việt Nam            www.hoalanvietnam.org 

 

11 

 

17. Thrixspermum hystrix  (Blume) Rchb.f. 1874  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô Tả:  Phong lan nhỏ.  Hoa nở vào tháng 3-5. 

Nơi mọc:  Khánh Hòa, Lâm Đồng. 

 

 

 

 

 

18. Thrixspermum trichoglottis (Hook.f.) Kuntze, 1891 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô tả:  Phong lan nhỏ, mọc ở cao độ 100-500 thước.  Hoa nở vào tháng 3-8. 

Nơi mọc:  Yok Đôn, Đắk Lắk, Cam Ranh, Khánh Hòa. 

Trong số này có những cây đã ghi tên trong danh mục Lan Rừng VN từ A-Z, do các nguồn từ 

khoa học gia khác như: Kumar, Liu, Z.J, X. Chen , Nuraliev, Omerod, Ponar, Shettler v. v...  
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Thành thực cám ơn tiến sĩ Leonid Averyanov và những người đã góp phần vào việc tìm kiếm 

những cây lan mới lạ cho VN và Hoa Lan thế giới.  

 

 

HLVN 12-2016 


